
UNIT 7 : MEDIA 

LESSON E: WORD SKILLS 

 

I. VOCABULARY 

 

 Vocabulary Phonetic Transcript Part of 

Speech 

Vietnamese Meaning 

1.  hoax /ˈhəʊks/ n tin giả, lừa đảo 

2.  alien /ˈeɪliən/ n/adj người/tiến hóa ngoài hành tinh 

3.  visual trickery /ˈvɪʒuəl ˈtrɪkəri/ n trò lừa thị giác 

4.  mutant /ˈmjuːtənt/ n/adj người/tế bào biến đổi 

5.  monster /ˈmɒnstər/ n quái vật, quái vật khổng lồ 

6.  apparent /əˈpær.ənt/ adj rõ ràng 

7.  expose /ɪkˈspəʊz/ v phơi bày, vạch trần 

8.  sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ adj tinh vi, phức tạp 

9.  addiction to sth /əˈdɪkʃn tuː/ n + prep nghiện, sự nghiện 

10.  demand for /dɪˈmɑːnd fɔː/ n + prep sự đòi hỏi, sự yêu cầu 

11.  evidence of /ˈɛvɪdəns ɒv/ n + prep bằng chứng của 

12.  increase in /ˈɪnkriːs ɪn/ n + prep sự tăng lên của 

13.  interest in /ˈɪntrəst ɪn/ n + prep sự quan tâm đến 

14.  obsession with /əbˈsɛʃn wɪð/ n + prep sự ám ảnh với, sự ám ảnh 

15.  belief in /bɪˈliːf ɪn/ n + prep niềm tin vào 

16.  dependence on /dɪˈpɛndəns ɒn/ n + prep sự phụ thuộc vào 

17.  effect on /ɪˈfɛkt ɒn/ n + prep tác động lên 

18.  objection to /əbˈdʒɛkʃn/ n sự phản đối 

19.  Preference for /ˈprɛf(ə)rəns/ n sự ưa thích, sự lựa chọn 

20.  reason for /ˈriːz(ə)n fɔː/ n + prep lý do của 

 

II. PRACTICE:  

Exercise 1. Choose the correct prepositions to complete the sentences. 

1. The man in the shop shouted to / at Tom when he tried to steal something. 

2. Sam agreed with / to me about the film − he didn't like it either. 

3. Tanya argued about / with Jason, and now they aren't speaking. 

4. What do you think of / about Mum and Dad’s new car? Do you like it? 

5. Helen wrote about / to her holiday on her blog when she came home. 

Exercise 2 . Write prepositions to complete the sentences. 

1. Ben adjusted ___________ his new school really quickly.  

2. This game consists ___________ twelve cards. 

3. We can’t do this project alone. We need to ask ___________ help. 

4. The man was embarrassed because people were laughing ___________ him. 

5. This new invention will appeal ___________ people of all ages.   

 


